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Câu 1. Nút lệnh  có nghĩa là: 

A. Vẽ hình  B. Định dạng dữ liệu C. Chèn ảnh  D. Vẽ biểu đồ  

Câu 2. Sắp xếp dữ liệu là...........................................các hàng của bảng dữ liệu để 

...................... trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 

A.Chọn và chỉ hiển thị, giá trị dữ liệu.   B.Giá trị dữ liệu, chọn và chỉ hiển thị. 

C.Hoán đổi vị trí, dữ liệu.     D. Hoán đổi vị trí, giá trị dữ liệu. 

Câu 3. Ô A1 chứa số 25, ô B3 chứa số 21. Kết quả của hàm: =SUM(A1,B3,5) là: 

 A. 46             B. 25    C. 21           D. 51                                     

Câu 4.  Để dữ liệu trong cột được sắp xếp tăng dần, ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây? 

  A.                      B.    C.                     D.  

Câu 5.  Kết quả của hàm sau trong bảng tính Excel: =MIN(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 

A. 17   B. 1    C. 81   D. 9 

Câu 6. Chức năng Top 10 → Bottom 10 Items…. Trong lọc dữ liệu là  

A. Chỉ lọc ra 10 hàng có giá trị nhỏ nhất  B. Lọc các hàng có giá trị nhỏ nhất  

C. Chỉ lọc ra 10 hàng có giá trị lớn nhát  D. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất và 

nhỏ nhất 

Câu 7. Trong Excel, chế độ hiển thị ngắt trang được đặt tên là  

A. Page Break Preview B. Normal  C.Page Layout D. Full 

Screen 

Câu 8. Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh gì  

A. Sellect All  B. Advanced Filter  C. AutoFilter  D. Show All 

Câu 9. Tiêu đề cột của bảng dữ liệu như sau:  

. Em hãy cho biết cột nào đang được lọc dữ liệu  

A. Toán  B. Ngữ văn   C. Vật lí   D. Tiếng Anh 

Câu 10. Theo em lọc dữ liệu để làm gì  

A. Không để làm gì cả.  

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự  

C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó 

D. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn 

Câu 11. Để tạo biểu đồ ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?  



   A.      B.   C.    D.  

Câu 12. Kết quả khi sử dụng hàm =SUM(1,2,3,4,5) là: 

 A. 1    B. 3   C. 15    D. 5 

Câu 13.  Cho ô A1=1,A2=2, A3=3, A4=4, A5=5 kết quả của hàm 
=AVERAGE(A1,A2,A3,A4,A5) là: 

 A. 1    B. 3   C. 15    D. 5   

Câu 14.  Để dữ liệu trong cột được sắp xếp giảm dần  ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây? 

A.                            B.   C.                     D.  

Câu 15.  Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu, em sử dụng 

biểu đồ: 

A. Biểu đồ cột B. Biểu đồ hình tròn 

C. Biểu đồ hình gấp khúc D. Biểu đồ miền 

Câu 16. Chức năng Top 10…. Trong lọc dữ liệu là  

A. Chỉ lọc ra 10 hàng có giá trị nhỏ nhất  B. Lọc các hàng có giá trị nhỏ nhất  

C. Chỉ lọc ra 10 hàng có giá trị lớn nhát  D. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất và 

nhỏ nhất 

Câu 17. Trong Excel chế độ hiển thị trình bày trang được đặt tên là  

A.Normal  B.Page Layout  C.Page Break Preview   D. Full 

Screen 

Câu 18. Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì? 

A. Chọn hàng tiêu đề của trang tính.   B. Chọn 1 ô trong cột đó. 

C. Chọn hết bảng tính     D. Tất cả đều sai. 

Câu 19. Ghép nối nội dung cột I sao cho phù hợp với cột II 

Cột I Cột II Trả lời 

1. Biểu đồ hình cột A. Tiêu đề biểu đồ  

2. Biểu đồ hình tròn B. So sánh dữ liệu có trong nhiều cột  

3. Axis title C. mô tả tỷ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng 

thể. 

 

4. Chart title D. Tiêu đề các trục  

 


